
Đơn vị: PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. BIÊN HÒA

Đvt: Triệu đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 0

1 Lệ phí

Lệ phí…

2 Phí 0

Phí bảo vệ môi trường (nước thải công nghiệp) 0

Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép Môi trường 0

3 Thu khác 0

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản 0

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai 0

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0

1 Chi sự nghiệp………………….

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

Phí bảo vệ môi trường (nước thải công nghiệp) 0

Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép Môi trường 0

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0

1 Lệ phí

Lệ phí…

2 Phí 0

Phí bảo vệ môi trường (nước thải công nghiệp) (75%) 0

Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép Môi trường (100%) 0

3 Xử phạt VPHC 0

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản 0

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai 0

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

    + Thanh toán cá nhân 0

    + Kinh phí hoạt động thường xuyên 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

    +Kinh phí .... 0

2 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -255.411.000.000

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -255.411.000.000

2.1.1
    +Kinh phí xử lý nước thải sinh hoạt tại Trạm xử lý nước thải sinh hoạt số 

1, giai đoạn 1A, công suất 3.000m3/ngày.đêm
-6.186.000.000

2.1.2
    +Chi phí tư vấn (thẩm định giá, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói xúc, vận chuyển và xử lý rác)
-1.000.000.000

2.1.3     +Hoạt động xúc, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt -90.470.000.000

2.1.4
    +Hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn 

hữu cơ (compost)  bảo đảm tỷ lệ chôn lấp dưới 15%
-157.755.000.000
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